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Víi thµnh phÇn Héi ®ång xét xử s¬ thÈm gåm cã: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Đóa 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Đậu Cao Nhu 

2. Bà Lê Thị Thường 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Mỹ Linh, Thư ký Toà án nhân dân Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 - Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 103/2020 ngày 

19/6/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 148/2020/QĐXXST-HS ngày 

13 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

Chế văn C, sinh ngày: 13/8/1998 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi ĐKHKTT 

và chỗ ở: Xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: 08/12; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con 

ông: Chế Văn Th, Sinh năm 1956 và con bà Hồ Thị T, Sinh năm 1956; anh chị em 

ruột: Có 06 người, bị cáo là con thứ sáu trong gia đình; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 16/5/2020 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1978. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

- Người làm chứng:  

1/ Anh Lê Văn V, sinh năm 1983. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 7, xã D L, huyện D Ch, tỉnh Nghệ An. 

2/ Anh Chế Văn Th, sinh năm 1988. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

3/ Anh Chế Văn Th, sinh năm 1986.  Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

4/ Anh Chế Văn Th, sinh năm 1994. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

5/ Bà Hồ Thị T, sinh năm 1956. Có mặt. 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Q Ch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

 



NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 18 giờ, ngày 08/01/2020, Chế Văn C, Chế Văn Th, Chế Văn Th, 

Chế Văn Th (là anh em ruột) cùng trú tại xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An 

và Nguyễn Văn V trú tại xóm 7, xã D, huyện D Ch, tỉnh Nghệ An cùng đi làm về. 

Khi về đến nhà của anh Chế Văn Th thì thấy có anh Nguyễn Ngọc S trú tại xóm 6, 

xã Q Ch, huyện QL đang ngồi chơi tại đây. Do đi làm về mệt nên Chế Văn Th có 

mua đồ ăn về để tổ chức uống rượu tại nhà mình và mời Nguyễn Ngọc S ở lại cùng 

tham gia uống rượu. Trong lúc uống rượu, S mời V uống rượu bằng bát nhưng V 

không uống nên giữa S và V đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vả, chửi bới nhau. Thấy V và 

S cãi nhau to tiếng nên mọi người không uống rượu nữa mà đi ra ngoài, còn S và V 

tiếp tục xô xát nhau. Thấy vậy, Th, Th, C và Th đã vào can ngăn. Sau khi căn ngăn 

thì C và Th đưa V xuống nhà bà Hồ Thị T (là mẹ ruột C), còn Th và Th đưa Sơn vào 

nhà Th. Sau khi đưa V xuống nhà bà T, C thấy bức xúc với hành vi của S (do đã 

được mời đến nhà uống rượu mà còn gây gỗ, ồn ào làm mất trật tự tại nhà Th) nên C 

lấy xe mô tô biển kiểm soát 37L2 – 125.13 của Chế Văn Th đang dựng ở sân đi ra 

đầu đường rồi vào vườn nhà mình lấy một chiếc gậy tre màu xanh, theo lời khai của 

C thì chiếc gậy dài khoảng 70 cm, đường kính khoảng 5cm rồi điều khiển xe đi ra 

đường cách nhà C khoảng 200 mét để ngồi chờ anh S đi về qua thì sẽ đánh anh S. 

Khoảng 30 phút sau, C thấy S điều khiển xe mô tô từ trong nhà mình đi về theo 

hướng ra đường Quốc lộ 48A. Khi thấy S đi qua, C điều khiển xe mô tô đuổi theo 

được khoảng 200 mét thì thấy S bị ngã, xe bị lao xuống mương nước bên cạnh 

đường, còn S ngồi trên lề đường mặt hướng về phía Đông Nam cách cổng nhà chị 

Nguyễn Thị Th, trú tại xóm 7, xã Q Ch, huyện QL 3 mét (ba mét). Thấy vậy, C 

dừng xe tắt máy và đi lại chỗ anh S đang ngồi và dùng gậy tre đã chuẩn bị sẵn đánh 

vào cánh tay phải của anh S 02(hai) phát làm anh S bị gãy xương cánh tay phải. Sau 

khi đánh anh S xong C điều khiển xe mô tô đi về đến đập nước Mồ Ông tại xóm 7 

xã Q Ch, huyện QL vứt chiếc gậy tre xuống đập nước sau đó về nhà.  

Đối với Nguyễn Văn V, sau khi xuống nhà bà T nằm nghỉ khoảng 20 phút thì 

được Chế Văn Th chở về nhà tại xóm 7 xã DL, huyện D Ch. Còn đối với Chế Văn 

Th và Chế Văn Th sau khi mọi người về hết thì hai người đi đến xóm 9, xã Q Ch, 

huyện QL để làm việc tiếp, khi đi đến trước cổng nhà bà Nguyễn Thị Th thì Th và 

Th phát hiện anh S đang nằm trên bờ mương, đồng thời nghe S nói bị đánh gãy tay. 

Sau đó, Th gọi xe taxi và đưa S đi đến bệnh viện Minh An và bệnh viện 115 Nghệ 

An để điều trị đến ngày 16/01/2020 thì ra viện.     



Ngày 13/01/2020, anh Nguyễn Ngọc S có đơn đề nghị giám định thương tật 

và khởi tố hình sự gửi cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu.  

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 106 ngày 31/3/2020 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn 

Ngọc S là: “Gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải đã được phẩu thuật kết hợp xương, 

hiện tại còn phương tiện kết hợp xương. Tổn thương mức độ nặng dây thần kinh 

quay bên phải, hiện tại liệt vận động gần hoàn toàn cẳng bàn tay phải. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 42% (bốn mươi hai phần trăm)”.  

 Trong quá trình điều tra, anh Nguyễn Ngọc S cho rằng: Khi sự việc xảy ra thì 

có anh Nguyễn Văn V đã cùng với Chế văn C dùng ống tuýp sắt để đánh vào tay 

phải của anh làm anh bị gãy tay và bị ngã xe. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu 

chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án như: kết quả thực nghiệm điều tra, 

kết quả biện luận của Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An; lời khai của Chế Văn C, 

Nguyễn Văn V và các nhân chứng; kết luận giám định pháp y về thương tích của 

Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An thì có đủ căn cứ để khẳng định Chế Văn C là người 

đã dùng gậy tre gây thương tích cho Nguyễn Ngọc S ở cánh tay phải vào tối ngày 

08/01/2020.  

 Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu, Chế Văn C đã khai nhận 

hành vi phạm tội như nội dung trên. C khai giữa C và anh S không có mâu thuẩn với 

nhau nhưng C thấy bức xúc với hành vi của S do đã được mời đến nhà uống rượu 

mà còn gây gỗ, ồn ào làm mất trật tự tại nhà Th (là anh trai của C) nên C đã gây 

thương tích cho anh S. Việc Cường gây thương tích cho anh S là do C thực hiện một 

mình, không có ai tham gia cùng và không bàn bạc với ai. 

Về dân sự: Ngày 17/5/2020, chị Vũ Thị T (là vợ anh S) có đơn yêu cầu bồi 

thường thiệt hại là về sức khỏe cho anh S số tiền 75.903.000 đồng (bảy mươi lăm 

triệu chín trăm linh ba nghìn ba trăm sáu mươi tám đồng) (trong đó bao gồm tiền 

thuốc, tiền viện phí, tiền châm cứu, tiền công nuôi dưỡng, tiền công lao động, tiền 

thuê phương tiện đi lại). Tại phiên tòa anh Nguyễn Ngọc S vẫn giữ nguyên yêu cầu 

buộc  bị cáo Chế Văn C bồi thường số tiền 75.903.000 đồng. Hiện Chế Văn C chưa 

khắc phục hậu quả cho anh S. 

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu số118/CT-VKS-

HS ngày 17/6/2020 đã truy tố Chế văn C về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu sau khi phân tích tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Chế Văn C phạm tội : “Cố ý gây thương tích”. 



2. Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Chế Văn C từ  05 năm 06 tháng đến 06 

năm tù.  

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự, Điều 584, 585, 

590 của Bộ luật dân sự: Chấp nhận sự thỏa thuận bồi thường thiệt hại về sức khỏe 

của bị cáo và bị hại, buộc bị cáo Chế Văn C phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe 

cho bị hại anh Nguyễn Ngọc S số tiền 75.903.000 đồng. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 21, 

Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào tối ngày 08/01/2020, tại 

khu vực xóm 7, xã Q Ch, huyện QL, tỉnh Nghệ An, do bực tức với hành vi gây gỗ, 

xô xát của anh Nguyễn Ngọc S đối với anh Nguyễn Văn V là bạn của C nên Chế 

Văn C đã dùng một chiếc gậy tre màu xanh, đánh anh S làm cho anh S bị gãy 1/3 

giữa xương cánh tay phải, có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% (bốn mươi hai phần 

trăm). Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu truy tố bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, gây mất an 

ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật 

hình sự, áp dụng hình phạt tù giam, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian  mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội này. 

[4] Xét về nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần 

đầu. 



[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị 

cáo có thái độ khai báo thành khẩn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của 

Bộ luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa anh Nguyễn Ngọc S đề nghị bị cáo 

Chế Văn C phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh với tổng số tiền là 

75.903.368 đồng (bao gồm tiền thuốc, tiền viện phí, tiền châm cứu, tiền công nuôi 

dưỡng, tiền công lao động, tiền thuê phương tiện đi lại), ngoài ra anh S không yêu 

cầu gì khác. Bị cáo Chế Văn C nhất trí bồi thường cho anh S số tiền trên. Hội đồng 

xét xử xét thấy đây là sự thỏa thuận giữa bị cáo và bị hại nên cần được chấp nhận. 

 [7] Vật chứng: Theo lời khai của Chế văn C thì C đã sử dụng 01 (một) chiếc 

gậy tre màu xanh dài 70cm, đường kính 5 cm, để đánh anh Nguyễn Ngọc S. Sau đó 

đã ném xuống đập Mồ Ông. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã truy tìm, rà soát 

xung quanh khu vực nhà riêng của C, đường liên thôn, đường tỉnh lộ 538, dọc các 

kênh, mương nước và xung quanh đập Mồ Ông nhưng không tìm thấy.  

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo: Chế Văn C 05 (năm) 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giam ngày16/5/2020. 

2/ Về trách nhiện dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự; các Điều 584, 

585 và 590 của Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Chế Văn C phải bồi thường cho  anh 

Nguyễn Ngọc S số tiền 75.903.000đ (Bảy mươi lăm triệu chín trăm linh ba nghìn 

đồng). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 21, 

Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Chế Văn C phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và 3.795.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357,  Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 



chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định  tại điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

4/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo lên Tòa án 

nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

 
Nơi nhận:                                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Bị cáo;                                                      THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND H.Quỳnh Lưu;                                                       (Đã ký) 
- Cơ quan điều tra h.Q/Lưu; 

- Cơ quan thi hành án hình sự h. Q/Lưu; 

- VKSND tỉnh Nghệ An;      

- TAND tỉnh Nghệ An;    

- Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An;                                                                          

 - Thi hành án hình sự; 

- Chi cục THADS huyện Q/Lưu; 

- UBND xã Q Ch (để biết);                                           Phan  Thị  Đóa   
- Lưu Hồ sơ- VP.                                                                                     

 

 

 


